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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ thay thế 
Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2011; căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005, căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh thay thế một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh); căn cứ kết quả sơ kết đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và vướng mắc sau 3 năm thực hiện Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.


Dự thảo đã được gửi xin ý kiến của tổ chức và cá nhân trên Trang thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (kèm theo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (gọi tắt là dự thảo Nghị định), như sau: 


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2007/NĐ-CP


1. Tình hình thực hiện Nghị định số 149/2007/NĐ-CP

Từ khi Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ được ban hành thay thế Nghị định 50/2002/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh về du lịch đã được tăng cường và đạt hiệu quả cao. 

Từ năm 2008-2010, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 164 tổ chức, và 41 cá nhân có hoạt động du lịch trên toàn quốc. Trong đó, thanh tra, kiểm tra 47 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành, 40 đơn vị hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, 77 đơn vị hoạt động bảo vệ môi trường du lịch. Qua thanh tra, kiểm tra, 94 tổ chức, 30 cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 967.250.000 đồng.

Từ năm 2008-2010, Thanh tra các Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 2457 tổ chức, và 2835 cá nhân có hoạt động du lịch trên toàn quốc. Trong đó, thanh tra, kiểm tra 806 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành, 929 đơn vị hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, 722 đơn vị hoạt động bảo vệ môi trường du lịch. Qua thanh tra, kiểm tra, 1729 tổ chức, 2125 cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 22.292.000.000 đồng.


Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch gồm 05 chương với tổng số 36 điều, trong đó, 14 điều (Điều 7 - Điều 20) quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị định số 149/2007/NĐ-CP, có điều luật được áp dụng xử phạt thường xuyên trong hoạt động du lịch (vi phạm về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch) nhưng cũng còn nhiều điều luật chưa được áp dụng hoặc áp dụng không hiệu quả trong thực tế (vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch, quy định về tài nguyên du lịch, quy hoạch du lịch, hoạt động kinh doanh trong khu du lịch, điểm du lịch...).


Có thể nói, từ khi Nghị định số 149/2007/NĐ-CP có hiệu lực đã giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch được thuận lợi và hiệu quả, tiến hành xử phạt cũng như tác dụng răn đe đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch. Nghị định số 149/2007/NĐ-CP mặc dù chỉ có 36 điều nhưng đã mô tả khá đầy đủ những hành vi vi phạm xâm hại đến khách thể hoạt động du lịch. Nội dung, chế tài trong các điều khoản của các nghị định phù hợp, thống nhất, không chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau. Do vậy, Nghị định này thực sự là căn cứ, phương tiện cho toàn ngành du lịch áp dụng hiệu quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả mang lại cho công tác thanh tra, kiểm tra, điều chỉnh hành vi kinh doanh du lịch, Nghị định số 149/2007/NĐ-CP vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể:

Thứ nhất, nhiều chế định, chế tài chưa rõ ràng, các hành vi chung chung, khó áp dụng trong thực tế;

Thứ hai, Nghị định còn bỏ lọt nhiều hành vi vi phạm chưa điều chỉnh, trong khi thực tế những hành vi vi phạm diễn ra rất phong phú, đa dạng;

Thứ ba, Luật Du lịch năm 2005 điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng như tài nguyên du lịch, quy hoạch du lịch, đô thị du lịch... Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn quy định chi tiết về lĩnh vực này. Cho nên mặc dù Nghị định số 149/2007/NĐ-CP đã có điều khoản quy định về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch nhưng vẫn rất khó áp dụng trong thực tế. Đây là một lỗ hổng lớn của luật pháp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch;

Thứ tư, Điều 11 Nghị định số 149/2007/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận chuyển khách du lịch, tuy nhiên kể từ khi Nghị định được ban hành đến nay sau hơn 3 năm, cơ quan thanh tra du lịch chưa tiến hành kiểm tra, thanh tra được hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch của các đơn vị có chức năng kinh doanh hoạt động này. Nguyên nhân là do mặc dù Nghị định số 149/2007/NĐ-CP có điều khoản quy định về hành vi nhưng đến hết năm 2010 vẫn chưa có văn bản hướng dẫn quy định chi tiết về lĩnh vực này. Ngày 26/01/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Giao thông vận thải đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch; 

Thứ năm, sự thay đổi, bổ sung của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 149/2007/NĐ-CP được ban hành ngày 09/10/2007, ngày 02/4/2008 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thay thế một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong đó các quy định về thẩm quyền, hình thức xử phạt và mức phạt tiền trong lĩnh vực du lịch đã được điều chỉnh;

Thứ sáu, một số quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch như Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch chưa có hành vi vi phạm được mô tả trong Nghị định số 149/2007/NĐ-CP.

Có thể khẳng định cơ chế, chính sách, pháp luật hay thường gọi là hành lang pháp lý trong lĩnh vực du lịch cơ bản bảo đảm, góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Du lịch. Việc vận dụng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này cơ bản đạt hiệu quả. Nhờ đó, trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đã giữ được kỷ cương, luật pháp và môi trường tốt, góp phần thu hút khách du lịch và đưa du lịch phát triển.


Tất nhiên, trong quá trình vận hành phát triển khách quan của thực tiễn luôn luôn phát sinh những vấn đề hạn chế, bất cập - nhược điểm cố hữu của luật pháp là luôn không theo kịp với thực tế. Vấn đề là phải sớm phát hiện và điều chỉnh. Đòi hỏi khách quan hiện nay là phải thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi các biện pháp cưỡng chế, chế tài hành chính, phát hiện những mặt ưu, mặt hạn chế để điều chỉnh có cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính qua thực tiễn, thực trạng được điều chỉnh cũng là một việc làm cần thiết, bình thường. Để làm tốt vấn đề này cần phải thay đổi, bổ sung hoặc xây dựng những văn bản mới cho phù hợp.

2. Sự cần thiết

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP được ban hành căn cứ vào Luật Du lịch năm 2005, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Theo nguyên tắc, khi xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm cụ thể trong từng lĩnh vực nêu trong Nghị định phải căn cứ vào các quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, Luật Du lịch được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 thay thế Pháp lệnh Du lịch năm 1999, thời điểm áp dụng Luật từ ngày 01/01/2006 nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành còn chậm. Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch được xây dựng và ban hành chỉ sớm hơn Nghị định số 149/2007/NĐ-CP 4 tháng và có nhiều quy định cần phải được hướng dẫn cụ thể trong các Thông tư. Bên cạnh đó, 02 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 năm 2008 mới được ban hành: Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch; Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Du lịch và các dịch vụ có liên quan;  Quyết định số 217/QĐ-TCDL ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; Thậm chí, Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch mới được ban hành ngày 26/01/2011.
Từ sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành đến nay, đã có những thay đổi, bổ sung về căn cứ pháp lý để ban hành Nghị định. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được thay thế vào các năm 2007 và 2008, có nhiều thay đổi về nội dung. Bên cạnh đó, Luật Du lịch năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch được ban hành sau năm 2007, do đó có nhiều quy định cụ thể chưa được đưa vào Nghị định.

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2007 thay thế Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã tạo hành lang pháp lý vừa thúc đẩy hơn nữa du lịch phát triển, vừa có tác dụng răn đe để hoạt động du lịch phát triển hợp pháp, tạo sân chơi an toàn, bình đẳng cho mọi đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện, bên cạnh những tác động tích cực đến việc điều chỉnh hành vi của các đối tượng hoạt động du lịch, thì Nghị định số 149/2007/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót. Một mặt, có những quy định trong Nghị định số 149/2007/NĐ-CP đã trở nên bất cập, mặt khác có những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn nhưng chưa được quy định trong Nghị định hay có đề cập đến nhưng vẫn còn chung chung, khó áp dụng trong thực tế thanh tra, kiểm tra, xử lý.
Do vậy, việc ban hành một Nghị định mới của Chính phủ thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP là cần thiết nhằm khắc phục kịp thời những bất cập của Nghị định 149 và góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực du lịch.


II. QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP được xây dựng dựa trên những quan điểm cơ bản như sau:

- Căn cứ kết quả tổng kết sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định số 149/2007/NĐ-CP; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa quy định của Luật Du lịch, các Luật có liên quan và tình hình thực tiễn.

- Kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị định số 149/2007/NĐ-CP hiện còn đang phù hợp; sửa đổi một số hành vi không phù hợp, nâng mức xử phạt tiền tương ứng với các hành vi vi phạm để đủ sức răn đe đối với các đối tượng, sửa đổi các hình thức xử phạt bổ sung tương ứng; bổ sung các quy định mới trong Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2008, cụ thể hóa những quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật Du lịch mới ban hành. Trong quá trình xây dựng, Nghị định cũng bám sát các Nghị định xử phạt chuyên ngành khác có nội dung liên quan đến hoạt động du lịch.

- Dự thảo Nghị định dựa trên nền tảng cải cách hành chính của Chính phủ, tinh thần hội nhập quốc tế. Nghị định quy định các hành vi vi phạm xảy ra trong lĩnh vực du lịch, với các hình thức xử phạt chính, các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Không cần thông tư hướng dẫn.

- Đối với những hành vi vi phạm có liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành khác, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch bổ sung và đưa vào những hành vi tiêu biểu thường xảy ra, nhằm mục đích phòng ngừa và thuận tiện cho việc áp dụng. Còn những hành vi vi phạm khác thì dẫn chiếu sang các Nghị định xử phạt của Chính phủ có liên quan.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 149/2007/NĐ-CP hướng tới các mục tiêu chính sau:

Thứ nhất, hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn bất cập của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP nhằm mang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn trong việc xử lý vi phạm hành chính cho Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch.

Thứ hai, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực du lịch, tạo cơ sở đầy đủ để làm căn cứ thực hiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch, đảm bảo tính sự bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch.

Thứ ba, đảm bảo cho quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để. 


III. CĂN CỨ PHÁP LÝ


- Luật Tổ chức Chính phủ 2001;

- Luật Du lịch 2005;

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002;

- Pháp lệnh thay thế một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2008;

Những quy định pháp luật trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động du lịch.


IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Gửi văn bản đề nghị Thanh tra 63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 149/2007/NĐ-CP qua hơn 3 năm Nghị định có hiệu lực. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Báo cáo tình hình thực thi Nghị định số 149/2007/NĐ-CP.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 767/QĐ-BVHTTDL ngày 08/3/2011 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về thay thế Nghị định số 149/2007/NĐ-CP. Thành phần Ban soạn thảo gồm: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mời đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ. Thành phần Tổ biên tập gồm: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Tư pháp.

- Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành xây dựng Đề cương, Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Nghị định thay thế và Tờ trình Chính phủ cũng như các văn bản khác theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức Hội thảo 3 miền để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP, đồng thời gửi xin ý kiến bằng văn bản một số Bộ, ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, đăng tải các dự thảo trên trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn quy định.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, các địa phương, các doanh nghiệp du lịch, các đối tượng liên quan khác và các chuyên gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉnh lý‎ dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP và gửi xin ý kiến chính thức của  Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân  tỉnh, thành phố có hoạt động du lịch phát triển. Cho đến nay, đã có 00 bộ, ngành và 00 địa phương có văn bản góp ý cho dự thảo Nghị định này.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP với những nội dung cơ bản như sau:

V. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nội dung dự thảo Nghị định tập trung vào một số vấn đề chính sau đây:


Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm:

- Sửa đổi: sửa đổi các hành vi trong Nghị định số 149/2007/NĐ-CP vẫn quy định chung chung như:  không đảm bảo một trong những quy chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 13 Nghị định số 149/2007/NĐ-CP.

Hơn thế nữa, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm này từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng thấp hơn Nghị định số 50/2002/NĐ-CP (mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng). Điều đó không đủ sức răn đe đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. Hơn thế nữa, hành vi này quy định quá chung chung gộp nhiều tiêu chuẩn trong thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Điều này đã gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch thời gian qua.

Vì vậy, cần sửa đổi Nghị định số 149/2007/NĐ-CP theo hướng: 

+ Quy định chi tiết từng hành vi vi phạm trong việc không đảm bảo tiêu chẩn về thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam.


+ Tăng mức xử phạt tiền đối với các hành vi nói trên để đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch có ý thức trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn tương ứng với hạng đã được công nhận;


- Bổ sung các nhóm hành vi còn thiếu: 

+ Các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi của khách du lịch và cạnh tranh không lành mạnh (là một đối tượng người tiêu dùng) cần được bảo vệ theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;


+ Các hành vi vi phạm rất phổ biến trong thực tế hiện nay để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, đó là các hành vi tiếp thị, bán dịch vụ du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp;


+ Các hành vi vi phạm về kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch bên cạnh các quy định về kinh doanh vận chuyển khách du lịch cho phù hợp với văn bản quy phạm của pháp luật;


+ Nhóm hành vi về môi trường du lịch… mà chưa quy định ở các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền

Sửa đổi hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, chỉ tước đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch có cơ hội sửa chữa, khắc phục các hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bởi do tính đặc thù của hoạt động kinh doanh lữ hành các đoàn khách thường đặt các chương trình du lịch trước hàng năm.


Vì vậy, cần sửa đổi Nghị định 149/2007/NĐ-CP theo hướng quy định hình thức xử phạt bổ sung: 


- Tước quyền sử dụng Giấy phép lữ hành Quốc tế đối với hành vi vi phạm có mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng trở lên.


- Sửa thẩm quyền Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phù hợp với quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

- Bổ sung và hoàn thiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả một cách cụ thể bên cạnh hình thức xử phạt chính đối với các hành vi vi phạm. Có như vậy việc xử lý vi phạm hành chính mới được thực hiện triệt để, công khai, nghiêm minh, đúng pháp luật: Tước Giấy chứng nhận thuyết minh viên, thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.


Thứ ba, sửa đổi về mức phạt

Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Mạo nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; Hoạt động hướng dẫn du lịch mà không có thẻ hướng dẫn viên du lịch...;


Bổ sung và tăng cường mức phạt tiền đối với các hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra của người, cơ quan có thẩm quyền. Có như vậy hoạt động thanh tra, kiểm tra mới đạt hiệu quả, hiệu lực cao. 


VI. TIẾP THU Ý KIẾN CÁC BỘ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP kính trình Chính phủ xem xét, quyết định, ban hành./.

	Nơi nhận:  

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;                                                                             

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VP, TTr (5b). D.30       
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